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VN-Index giảm :  1.16 điểm 

Đóng cửa ngày 04/01/2012  :  348.84 

Đóng cửa phiên trước  :  350.00 

Tăng/Giảm (điểm) :  1.16 (-0.33%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  344,791 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CAD 1.6 1.7 0.1 6.25 
TRI 2 2.1 0.1 5 
SPM 47.5 49.8 2.3 4.84 
VLF 12.6 13.2 0.6 4.76 
VPK 6.3 6.6 0.3 4.76 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VES 1.5 1.4 -0.1 -6.67 
CMG 6 5.7 -0.3 -5 
HLG 10 9.5 -0.5 -5 
SVT 8 7.6 -0.4 -5 
VNI 4 3.8 -0.2 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
STB 0.5 3.23 3,845,110 
ITA 0 0 2,246,540 
REE 0.3 2.65 1,791,980 
JVC 0.8 4.68 1,139,890 
NVT 0 0 936,570 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

REE  400,220 REE  400,220 
OGC  266,340 SSI  356,500 
SSC  216,000 STB  317,640 
ITA  200,000 OGC  266,340 
CTG  180,900 DPM  195,240 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 04/01/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012
VN Index 350.66 350.51 351.55 350.00 348.84
Thay đổi +2.86 -0.15 +1.04 -1.55 -1.16
Số CP tăng giá 180 102 184 123 96
Số CP giảm giá 63 132 57 95 112
Số CP đứng giá 63 72 65 88 98
KLGD 57,724,240 48,341,526 56,176,288 20,636,707 25,446,085
GTGD (triệu đ) 838,122 557,234 808,911 320,461 344,791

Bình luận thị trường 
Mở đầu phiên sáng nay, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ khi mà nhóm bluechip có sự phân hóa 
mạnh như: MSN, VIC đứng giá, VMM giảm nhẹ. Kết thúc đợt khớp lệnh thứ nhất, chỉ số VN-
Index giảm nhẹ 0.78 điểm ( - 0.22% ), xuống 349.22 điểm. Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, 
sắc đỏ lan rộng sang nhiều mã chủ chốt như: BVH, VNM, VCB, OGC…làm cho mức giảm VN-
Index nới rộng ra 1.37 điểm, tức khoảng 0.39% và tiếp tục lùi về mức 348.63 điểm. Tuy nhiên, 
đến khoảng 9h45’ thì thị trường bất ngờ điều chỉnh rút ngắn biên độ giảm điểm nhờ sự phục hồi 
về giá của một số mã chủ chốt như: VIC,SSI,STB,CTG,… VN-Index rút ngắn biên độ giảm còn 
0.59 điểm, tương ứng 0.17%. Đợt khớp lệnh cuối cùng, lực bán tiếp tục tăng mạnh và đặc biệt 
là các lệnh bán ATC ồ ạt tại các mã cổ phiếu bluechip như: SSI,VND,BVH… làm cho VN-Index 
giảm 1.16 điểm, tức khoảng 0.33% xuống còn 348.84 điểm tại thời điểm đóng cửa. Hôm nay, 
đáng chú ý, nhiều mã cổ phiếu thuộc ngành dược như: OPC, IMP, TRA đều tăng kịch trần. 
Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt  25.44 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công , 
trị giá 344.79 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5.80 triệu đơn vị, tương ứng với 
101.02 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM quay đầu 
mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 2,881,798 đơn vị trị giá 66.82 tỷ đồng và 
bán ra 2,735,178 đơn vị trị giá 62.13 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 
146,620 đơn vị và mua ròng theo giá trị là 4.69 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Giá vàng trong nước lúc đầu giờ sáng nay tăng mạnh lên 44 triệu đồng/lượng rồi nhanh 
chóng giảm và dao động quanh mức 43,4 triệu đồng/lượng. 

 NHNN công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở 20.828 đồng/USD. Giá USD tự do 
tăng 60 đồng so với hôm qua, mua vào - bán ra ở 21.310 - 21.360 đồng/USD. 

 Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị quyết 01 gồm 7 nhóm giải pháp điều hành thực hiện 
kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2012.  

 Ngày 4/1, giá cà phê nhân xô trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 38,4 triệu 
đồng/tấn, tăng 200.000 đồng so với phiên hôm trước. 

 Trung tâm tài chính Việt Nam được dự kiến sẽ khởi công vào 5/2012 với vốn đầu tư 
khoảng 930 triệu USD, được xây dựng trên khu đất rộng gần 7 ha tại quận 10, TPHCM. 

Số 881| Ngày 04-01-2012 
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HNX-Index giảm :  0.36 điểm 

Đóng cửa ngày 04/01/2012 :  56.43 

Đóng cửa phiên trước  :  56.79 

Tăng/Giảm (điểm) :  -0.36 (-0.63%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  161,694 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

BHC 4.3 4.6 0.3 6.98 
RCL 13 13.9 0.9 6.92 
SJ1 24.6 26.3 1.7 6.91 
TET 25 26.7 1.7 6.8 
KST 7.5 8 0.5 6.67 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
SD5 23.7 21.3 -2.4 -10.13 
SRA 7 6.5 -0.5 -7.14 
CMC 10 9.3 -0.7 -7 
ALV 4.3 4 -0.3 -6.98 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
VND -0.2 -2.86 1,483,600 
SHN 0.2 5.13 1,423,400 
KLS -0.3 -3.8 1,360,100 
PVX -0.2 -2.9 1,010,500 
WSS -0.2 -6.45 593,800 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
PSI 208,200 PVS 108,000 
PVX 140,000 S96 23,700 
PVC 75,100 VSP 10,000 
PVS 65,100 TC6 5,000 
PVG 60,000 NBC 2,000 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 04/01/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 28/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012
HNX-Index 58.15 57.61 58.74 56.79 56.43
Thay đổi +1.45 -0.54 +1.13 -1.95 -0.36
Số cp tăng giá 176 101 188 135 98
Số cp giảm giá 73 141 80 100 142
Số cp đứng giá 32 45 29 32 34
Số cp không gd 112 106 96 126 119
KLGD 30,545,240 27,562,320 34,880,294 14,715,142 19,622,080
GTGD 248,951 238,772 283,694 117,720 161,694

Bình luận thị trường 
Sau phiên giảm điểm sâu trong hôm qua, vì vậy mở phiên giao dịch sáng nay tâm lý thận trọng của 
nhà đầu tư bao trùm toàn thị trường, lệnh cầu trên bảng điện khá thưa thớt, khiến cho nhiều mã 
chủ chốt giao dịch đi ngang và giảm nhẹ như:  VND, PVX, KLS…Đến 8h45’, HNX-Index giảm 0.48 
điểm, tức 0.85% xuống 56.31 điểm. Đến 9h15’, thị trường có xu hướng phục hồi khi mà nhiều mã 
chủ chốt như: VND, KLS, PVS, PVX… khớp lệnh với giá tốt hơn trước đó, đó là tác nhân đưa HNX-
index có phần được rút ngắn còn 0.27 điểm, tức giảm 0.48%. Càng về sau lực mua đuối sức, lực 
bán tăng lên khiến HNX-Index không tránh được kết quả chung cuộc là chìm vào sắc đỏ. Đóng cửa 
phiên, HNX – Index giảm thêm 0.36 điểm (-0.63%), xuống mốc 56.43 điểm. Thanh khỏan phiên 
hôm nay cải thiện hơn so với phiên liền trước nhưng vẫn đạt mức khá thấp, đạt trên 19.62 triệu cổ 
phiếu, tương đương với trên 161.69 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 3.06  triệu đơn vị, tương 
ứng với 50.17 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua ròng 
về khối lượng lẫn giá trị. Họ mua ròng 655,800 đơn vị về khối lượng và mua ròng 4.94 tỷ đồng về 
giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 808,600 đơn vị tương ứng với 6.67 tỷ đồng giá trị trong khi bán ra 
152,800 đơn vị với trị giá 1.73 tỷ đồng. 
 

Nhận định thị trường 
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đón nhận phiên giảm điểm với thanh khoản kém. 
Cho thấy, lực cầu tiếp tục yếu dần trong khi lực cung đang tăng lên cùng với diễn biến kinh tế 
trong nước chứa đựng nhiều biến động khó lường. Bên cạnh đó, những khó khăn trong các 
lĩnh vực ngân hàng, bất động sản vẫn còn tồn tại cũng làm giảm sức hấp dẫn của thị trường 
chứng khoán. Dự báo phiên giao dịch ngày mai, VN-Index và HNX – Index nhiều khả năng tái 
diễn lại kịch bản của phiên hôm nay.  
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Cây nến Doji Star đỏ sau một nến Shooting Star cho thấy sự lưỡng lự của chỉ số Vn-Index khi đang ở vùng hỗ trợ mạnh nhất (đường giới hạn dưới 
của kênh giảm trung hạn) và chỉ báo RSI đang ở vùng Oversell làm xuất hiện kỳ vọng vào một chu kỳ phục hồi sau khi suy giảm mạnh hoặc ít nhất là 
tích lũy trước khi tiếp tục giảm sâu hơn.  

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Mẫu hình Flat khi kết hợp với tín hiệu từ đồ thị nến candlestick, chỉ báo RSI, chỉ báo Bollinger Bands cho thấy chỉ số Hnx-Index sẽ tiếp tục giảm 
xuống thử thách vùng hỗ trợ mạnh 52,5 điểm (Fibonacci Projection 161,8% và là vùng mục tiêu của mẫu hình Flat trong ngắn hạn). Đồ thị candlestick 
xuất hiện một nến đỏ đặc có thân nhỏ với bóng nến dưới xuyên thủng vùng đáy tạo bulltrap trước đó trong trạng thái chỉ báo RSI quay đầu giảm trở 
lại về mức 35,31 xác nhận xu thế giảm tiếp tục; Với mẫu hình Flat, sự suy giảm của chỉ số Hnx-Index là chưa đủ lớn và tín hiệu hoàn thành mẫu hình 
xuất hiện khi Hnx-Index giảm tối thiểu về gần vùng 50 điểm (độ lớn của chu kỳ từ khi chỉ số Hnx-Index xuyên thủng đáy của kênh biến động cũ tới khi 
tạo đáy thông thường sẽ đạt tối thiểu bằng độ lớn của kênh biến động cũ tương đương mức suy giảm 15 điểm). Dải Bollinger Bands tiếp tục dốc 
xuống và có tín hiệu hội tụ trở lại phát tín hiệu sự suy giảm diễn ra chậm chạp trước khi xuất hiện một chu kỳ tăng mới. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.14 HQC 0.43 

CMT 121.74 TSC 1.28 

PNC 73.97 DXV 1.37 

KAC 65.47 MHC 1.54 

BVH 63.91 SMA 1.55 

DRH 55.95 DDM 1.57 

VID 50.64 LHG 1.68 

LGL 44.32 TYA 1.75 

SSI 43.77 TCM 1.85 

VNI 42.74 TNC 1.95 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 146.94 TV4 0.97 

SQC 126.10 TST 1.06 

HBE 102.56 VFR 1.13 

BLF 85.50 VC1 1.25 

BCC 74.01 TC6 1.31 

HTB 57.30 API 1.32 

HBS 56.59 SD1 1.38 

PRC 48.11 THT 1.47 

BHT 45.95 NHA 1.51 

CMC 40.12 CAP 1.51 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 04/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,397.40 179.82 1.47% 

S&P 500 Index 1,277.06 19.46 1.55% 

Nasdaq Composite 2,648.72 43.57 1.67% 

FTSE 100 5,702.72 2.81 0.05% 

DAX Index 6,137.74 -28.83 -0.47% 

Japan Nikkei 225 8,560.11 104.76 1.24% 

HK Hang Seng 18,727.30 -150.10 -0.80% 

China CSI 300 Index 2,298.75 -46.99 -2.00% 

Kospi Index 1,866.22 -9.19 -0.49% 

Singapore STI 2,711.02 22.66 0.84% 

Tin thế giới 

 Hy Lạp tuyên bố có thể rút khỏi khu vực đồng euro nếu không được quốc tế cứu nguy tài chính lần thứ hai. Trước đó, hồi tháng 10, Hy Lạp 
đã được EU chấp thuận một gói giải cứu trị giá 169 tỷ USD. Giới tài chính quốc tế đang thực hiện công đoạn đánh giá cuối cùng để quyết 
định các điều khoản dành cho Hy Lạp khi nhận gói cứu trợ này. 

 Nhóm nền kinh tế Bắc Âu như Đức tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với khu vực mền Nam hiện đang chịu quá nhiều tác động từ các biện 
pháp thắt chặt ngân sách. “Bức tranh” kinh tế tương phản trong khu vực đồng tiền chung châu Âu đang trở nên rõ nét hơn sau khi Đức công 
bố tỷ lệ thất nghiệp rơi xuống mức thấp nhất trong 20 năm còn tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha tăng tháng thứ 5 liên tiếp. 

 Giá nhà tại Trung Quốc tháng 12/2011 hạ tháng thứ 4 liên tiếp bởi chính phủ Trung Quốc tiếp tục với các biện pháp hạn chế đầu cơ bất 
động sản. Nhóm biện pháp này có thể khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng kém hơn nữa. Giá bất động sản tại TQ tháng 12/2011 hạ 
0,25% so với tháng 11/2011. Giá nhà tại 60/100 thành phố của TQ giảm. Giá nhà tại tất cả các thành phố lớn nhất đồng loạt giảm. 

 Hai ngày sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Iran, đồng rial của nước này đã mất giá mạnh so với 
đồng USD. Ngày 2/1, 1 USD qui đổi 17.800 rial trên thị trường tự do ở Tehran, giảm gần 10% so với hai ngày trước. Ngày 31/12/2011, 1 
USD đổi được khoảng 15.500 rial trên thị trường tự do. So với thời điểm tháng 10/2010, đồng rial của Iran đến nay đã mất 60% giá trị. 

 Thái Lan cho biết trận lũ lụt kéo dài năm 2011 đã tác động mạnh đến nền kinh tế, khiến tổng sản phẩm trong nước chỉ tăng trưởng 1,1% cả 
năm ngoái, tức thấp hơn cả mức dự báo ước tăng 1,7% trong trường hợp tồi tệ nhất. Lũ lụt đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu, làm kinh tế tăng trưởng âm trong quý IV/2011.  


